
STT Họ Tên Giới tính Ngày Sinh Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ 12/09/2002 OTAV1

2 Trần Nguyễn Bích Hân Nữ 27/12/2002 OTAV1

3 Hoàng Phương Hằng Nữ 29/11/2000 OTAV1

4 Mai Thanh Hằng Nữ 26/03/1988 OTAV1

5 Trần Thị Thu Hằng Nữ 07/07/1990 OTAV1

6 Nguyễn Hồ Mỹ Hạnh Nữ 17/01/2002 OTAV1

7 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 03/08/1997 OTAV1

8 Nguyễn Hữu Hào Nam 26/01/2000 OTAV1

9 Vương Quốc Hậu Nam 03/01/2000 OTAV1

10 Võ Hoàng Hiếu Nam 01/12/2002 OTAV1

11 Nguyễn Diệu Hoa Nữ 10/11/1994 OTAV1

12 Bùi Thị Hoà Nữ 04/09/2003 OTAV1

13 Lê Như Hoài Nữ 14/06/2002 OTAV1

14 Đinh Văn Hoàng Nam 14/12/1999 OTAV1

15 Trịnh Lê Chiêu Hoàng Nữ 08/04/1999 OTAV1

16 Trương Minh Hoàng Nam 10/02/1996 OTAV1

17 Phan Thị Ánh Hồng Nữ 27/8/1999 OTAV1

18 Đàm Văn Hùng Nam 28/09/1994 OTAV1

19 Mai Lê Thiên Hương Nữ 12/10/1985 OTAV1

20 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 01/02/1990 OTAV1

21 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 09/10/1992 OTAV1

22 Lê Viết Gia Huy Nam 06/12/2001 OTAV1

23 Phạm Quốc Huy Nam 02/05/1999 OTAV1

24 Huỳnh Nguyễn Thúy Huyền Nữ 01/02/2000 OTAV1

25 La Thị Thanh Huyền Nữ 12/09/1988 OTAV1

26 Nguyễn Thị An Huyền Nữ 16/02/1996 OTAV1

27 Vũ Khánh Huyền Nữ 21/12/1997 OTAV1

28 Vũ Thị Huyền Nữ 03/02/2000 OTAV1

29 Bồ Trung Huynh Nam 02/08/1988 OTAV1

30 Nguyễn Văn Huynh Nam 13/09/2000 OTAV1

31 Lê Đức Khải Nam 01/12/2003 OTAV1

32 Trần Bảo Khanh Nam 30/10/2001 OTAV1

33 Cù Long Khánh Nam 10/05/1993 OTAV1

34 Huỳnh Minh Khôi Nam 03/11/2002 OTAV1

35 Lê Thị Khuyên Nữ 22/06/1994 OTAV1

36 Bùi Thị Kiều Nữ 05/05/2002 OTAV1

37 Đỗ Thị Siếu Kim Nữ 28/10/2002 OTAV1

38 Đào Ngọc Lam Nữ 24/04/2002 OTAV1

39 Trần Tùng Lâm Nam 07/11/1984 OTAV1

40 Nguyễn Hoàng Liễm Nam 28/08/2001 OTAV1

41 Đỗ Thị Mỹ Linh Nữ 25/06/2003 OTAV1
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STT Họ Tên Giới tính Ngày Sinh Lớp Ghi chú

42 Dương Ngọc Linh Nữ 04/12/2003 OTAV1

43 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 16/09/2000 OTAV1

44 Nguyễn Thùy Linh Nữ 21/08/2002 OTAV1

45 Phạm Thị Kiều Linh Nữ 30/11/1999 OTAV1

46 Phan Hoài Linh Nam 24/04/2000 OTAV1

47 Võ Thị Ngọc Linh Nữ 06/09/2000 OTAV1

48 Ngô Thị Loan Nữ 07/07/1998 OTAV1

49 Đào Văn Long Nam 29/01/2000 OTAV1

50 Đỗ Đoàn Văn Long Nam 30/08/1998 OTAV1

51 Dương Hải Long Nam 04/06/2000 OTAV1

52 Nguyễn Hải Long Nam 30/05/1999 OTAV1

53 Hồ Phúc Luân Nam 13/12/2001 OTAV1

54 Phạm Thị Ngọc Luân Nữ 01/09/2002 OTAV1

55 Đỗ Văn Luận Nam 30/3/1993 OTAV1

56 Nguyễn Trường Luật Nam 03/12/1991 OTAV1

57 Nguyễn Thị Diễm Ly Nữ 01/01/2003 OTAV1

58 Lữ Ngọc Mai Nữ 02/09/1990 OTAV1

59 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 28/12/1985 OTAV1

60 Huỳnh Cát Mẫn Nữ 04/6/2002 OTAV1
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